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QUYẾT ĐỊNH  

V/v bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động  

                                                    –––––––––––– 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-

CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 05/SLĐTBXH-TTr, ngày 08 tháng 02 năm 2023. 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động đối với 47 ông, 

bà (có danh sách kèm theo). Thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định, ban hành. 

Điều 2. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 

được giao và hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND 

các huyện: Phù Ninh, Hạ Hòa, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Sơn và thành phố 

Việt Trì, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- CT, PCT Hồ Đại Dũng; 

- CVP, PCVP (Ô. Đương); 

- Lưu: VT, VX5, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Đại Dũng 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-145-2020-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx


ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH PHÚ THỌ 

    
 

DANH SÁCH BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

          

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Chức vụ, đơn vị đang công tác 

Trình độ 

chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Thời 

gian làm 

việc liên 

quan đến 

quan hệ 

lao động 

(tháng) 

Đối tượng       

tham gia 

Ghi chú Cá 

nhân 

đăng 

ký 

Cơ 

quan, 

tổ 

chức 

giới 

thiệu 

I Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1 Vũ Thị Hải 20/09/1979 Nữ 
Phó Trưởng phòng Lao động - Tiền 

lương - Bảo hiểm xã hội 
Thạc sỹ 60 

 
 x   

2 Tạ Anh Tuấn 24/04/1969 Nam 
Chuyên viên phòng Lao động - Tiền 

lương - Bảo hiểm xã hội 
Thạc sỹ 120 

  
x   

II Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

1 Nguyễn Thị Thu Trang 28/01/1982 Nữ 
Trưởng phòng Quản ý doanh nghiệp - 

Lao động 
Thạc sỹ 120   x   

2 Phạm Thị Thanh Tân 10/11/1979 Nữ 
Chuyên viên phòng Quản ý doanh 

nghiệp - Lao động 
Thạc sỹ 80   x   

III Thành phố Việt Trì 

1 Trần Xuân Lâm 05/02/1987 Nam Trưởng phòng Lao động - TBXH Thạc sỹ  60   x   



2 Nguyễn Huy Khôi 14/11/1989 Nam Phó trưởng phòng Lao động - TBXH Thạc sỹ  36   x   

3 Lã Việt Tú 31/01/1984 Nam Chuyên viên phòng Lao động - TBXH Thạc sỹ 60   x   

4 Nguyễn Thu Phương 25/01/1980 Nữ Phó trưởng phòng Tư pháp  Đại học 60   x   

5 Nguyễn Thị Trang Nhung 06/06/1974 Nữ Chuyên viên Liên đoàn LĐ thành phố  Đại học 60   x   

IV Thị xã Phú Thọ 

1 Khổng Đăng Hải 20/11/1977 Nam Phó chủ tịch LĐLĐ TX Phú Thọ Đại học 120   x   

2 Lưu Thị Thúy Nga 22/12/1980 Nữ Phó trưởng phòng LĐ-TBXH Thạc sỹ 80 x     

3 Lê Thị Thanh Tâm 25/01/1983 Nữ Phó trưởng phòng Tư pháp TX Phú Thọ Đại học 60 x     

V Huyện Tân Sơn 

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/04/1984 Nữ PCT Liên đoàn lao động Thạc sỹ 120   x   

2 Phùng Minh Trí 23/08/1985 Nam 
Công chức Văn hóa - XH, UBND xã 

Kiệt Sơn 
Đại học 120   x   

VI Huyện Thanh Sơn 

1 Dương Thị Mai Thu 29/08/1979 Nữ Phó trưởng phòng Tư Pháp Đại học 117   x   

2 Nguyễn Thị Hương Thảo 17/01/1985 Nữ Chuyên viên phòng Lao động-TB&XH Đại học 120   x   

VII Huyện Yên Lập 

1 Đinh Công Thường 20/09/1966 Nam 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh 

và xã hội 
Đại học 36   x   

2 Hoàng Thị Hoài Phương 04/11/1976 Nữ PCT Liên đoàn lao động Thạc sỹ 36   x   

3 Nguyễn Thanh Xuân 31/01/1965 Nam Trưởng phòng Tư Pháp Đại học 36   x   



4 Đào Thị Thanh Hương 09/10/1983 Nữ PTP Lao động - Thương binh và xã hội Thạc sỹ 36   x   

VIII Huyện Cẩm Khê 

1 Nguyễn Thành Phương 01/06/1977 Nam PTP Lao động Thương binh và xã hội Thạc sỹ 24   x   

2 Hoàng Quốc Bảo 19/08/1976 Nam PCT Liên đoàn lao động Thạc sỹ 96   x   

3 Điêu Thùy Linh 04/01/1988 Nữ PTP Tư Pháp Đại học 24   x   

IX Huyện Thanh Thủy 

1 Đỗ Quốc Trọng 21/11/1980 Nam TP Lao động - Thương binh và xã hội Thạc sỹ 100       

2 Phạm Văn Chung 28/08/1971 Nam PCT Liên đoàn lao động Đại học 80       

X Huyện Tam Nông 

1 Nguyễn Thị Minh Thu 09/08/1980 Nữ Trưởng phòng Tư pháp Thạc sỹ 96   x   

2 Nguyễn Khắc Long 10/03/1978 Nam Chủ tịch Liên đoàn lao động Đại học 84   x   

3 Lê Ngọc Nguyên 02/09/1971 Nam PTP Lao động Thương binh và xã hội Đại học 84   x   

4 Nguyễn Thị Thu Lan 21/12/1984 Nữ PGĐ Bảo hiểm xã hội Đại học 144   x   

5 Nguyễn Thanh Kao 08/09/1979 Nam Chuyên viên phòng Lao động - TBXH Thạc sỹ 132   x   

XI Huyện Lâm Thao 

1 Lại Thị Lý 10/05/1984 Nữ PCT Liên đoàn lao động Đại học 160   x   

2 Hoàng Văn Cao 24/01/1983 Nam PGĐ Bảo hiểm xã hội Thạc sỹ 165   x   

3 Nguyễn Thu Hà 14/01/1978 Nam PTP Tư pháp Thạc sỹ 96   x   

4 Đỗ Thị Bích Phượng 01/8/1977 Nữ PTP Lao động - Thương binh và xã hội Đại học 36  x  



XII Huyện Phù Ninh 

1 Phạm Văn Vinh 11/08/1979 Nam PTP Lao động Thương binh và xã hội Thạc sỹ 36   x   

2 Đào San Hải 07/12/1964 Nam Chuyên viên phòng Lao động - TBXH Đại học 36   x   

3 Lê Ngọc Hải 25/08/1987 Nam Chuyên viên phòng Lao động - TBXH Thạc sỹ 36   x   

4 Hoàng Liên Sơn 12/10/1974   Chuyên viên Liên đoàn lao động Đại học 36   x   

XIII Huyện Thanh Ba 

1 Đoàn Hữu Quỳnh 13/06/1982 Nam  PCT Liên đoàn lao động Đại học 60   x   

2 Nguyễn Ngọc Vũ 02/03/1965 Nam  Phó trưởng phòng Lao động - TBXH Đại học 400   x   

3 Nguyễn Diệu Quỳnh 14/10/1996 Nữ Chuyên viên phòng Lao động - TBXH Đại học 36   x   

XIV Huyện Hạ Hòa 

1 Nguyễn Thị Kim Anh 01/08/1969 Nữ Phó trưởng phòng LĐTBXH Đại học 34   x   

2 Nguyễn Xuân Tùng 21/08/1974 Nam  Chủ tịch Liên đoàn lao động Đại học 30   x   

3  Tiết Thị Minh Hoa 08/06/1977 Nữ  Phó Trưởng phòng tư pháp  Đại học 96   x   

XV Huyện Đoan Hùng 

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 27/07/1976 Nữ PCT Liên đoàn lao động Thạc sỹ 84 x     

2 Nguyễn Quyết Thắng 14/09/1983 Nam Chuyên viên phòng Lao động - TBXH Thạc sỹ 100 x     

3 Hoàng Lệ Thủy 22/12/1988 Nữ Phó trưởng phòng LĐ - TBXH Thạc sỹ 12 x     

 

     Ấn định danh sách có 47 người. 
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